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Tóm tắt: 

Tự chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) đã được thực thi ở Việt Nam từ 
rất sớm. Tuy nhiên, thực tiễn tổ chức thực hiện tự chủ còn bộc lộ nhiều bất cập. Bài viết 
tập trung phân tích những mặt được và hạn chế trong quá trình thực hiện tự chủ của 
tổ chức KH&CN, nghiên cứu trường hợp tổ chức nghiên cứu và triển khai (R&D) có 
sử dụng ngân sách nhà nước của Việt Nam và kinh nghiệm thực thi tự chủ của tổ chức 
R&D của một số nước phát triển trên thế giới, trên cơ sở đó đề xuất một số nhóm giải 
pháp nhằm hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức KH&CN, tổ chức R&D, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các tổ chức này và góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống văn bản 
pháp luật về KH&CN. 

 

1. Một số vấn đề lý luận về thiết chế tự chủ của tổ chức khoa học và 
công nghệ, tổ chức R&D có sử dụng ngân sách nhà nước 

Khi luận bàn về thiết chế tự chủ của tổ chức KH&CN có nhiều quan 
điểm khác nhau nhưng đều thống nhất với cách hiểu: “Tự chủ trong hoạt 
động KH&CN” là việc các tổ chức KH&CN chủ động thực hiện các nhiệm 
vụ theo quyền và nghĩa vụ được giao theo luật định và chịu trách nhiệm về 
các việc thực hiện; “Thiết chế tự chủ của tổ chức KH&CN” là toàn bộ các 
quy định pháp luật về quyền tự chủ và các yếu tố bảo đảm để các tổ chức 
KH&CN thực hiện quyền này.   

1.1. Yêu cầu về thiết chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và công nghệ  

Một là, thiết chế tự chủ của tổ chức KH&CN phải là thiết chế “mở”, 
luôn đổi mới để theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu của 
người nghiên cứu vì bản chất của hoạt động KH&CN là sáng tạo.   

                                                 
1 Bài viết dựa trên Luận văn cao học “Hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức KH&CN (nghiên cứu trường hợp 
cơ sở nghiên cứu triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước), chuyên ngành chính sách KHCN. Mã số 60.34.70 
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Hai là, cần được xây dựng trên hệ tiêu chí khác so với tiêu chí của quản 
lý hành chính Nhà nước, như: thời giờ làm việc, cơ chế tuyển dụng, 
đóng góp của kết quả nghiên cứu cho khoa học, cho phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Ba là, cần yếu tố bảo đảm để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu như 
huy động vốn, nhân lực KH&CN, cho vay bằng tín chấp để nghiên cứu, 
để thử nghiệm... 

Bốn là, tự chủ trong KH&CN cần được đánh giá dựa trên hiệu quả, theo 
quá trình và tác động tổng thể trên các mặt của kinh tế - xã hội.  

1.2. Một số vấn đề đặt ra đối với tổ chức R&D có sử dụng ngân sách 
nhà nước khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường [16]  

Về bản chất, tổ chức R&D có sử dụng ngân sách nhà nước là tổ chức do 
Nhà nước thành lập và thuộc sở hữu nhà nước. Đây là loại hình phổ biến 
ở nhiều nước trên thế giới hiện nay nhằm thực thi các loại nhiệm vụ theo 
định hướng chiến lược phát triển đất nước; các nhiệm vụ mang lại giá trị 
kinh tế, có ý nghĩa lớn cho cộng đồng đòi hỏi nguồn vốn lớn; hoặc các 
nhiệm vụ ưu tiên về quốc phòng, an ninh, bí mật quốc gia… Tuy nhiên, 
trong nền kinh tế thị trường, hoạt động của tổ chức này bộc lộ một số bất 
cập:  

Một là, mâu thuẫn nội tại giữa vai trò quản lý của Nhà nước và tính độc 
lập của tổ chức R&D do Nhà nước thành lập. Khi chuyển sang nền kinh 
tế thị trường, Nhà nước không trực tiếp đặt hàng các nhiệm vụ nghiên 
cứu, các tổ chức phải tự tìm kiếm nhiệm vụ nghiên cứu và trả lương cho 
cán bộ khoa học và quản lý hành chính. Điều này đặt ra vấn đề “vai trò 
định hướng” của Nhà nước và tính độc lập của tổ chức này trong môi 
trường hoạt động mới. 

Hai là, mối quan hệ giữa chủ thể sở hữu và chủ thể sử dụng trong việc 
sở hữu kết quả nghiên cứu. Theo Bộ luật Dân sự, quyền sở hữu được hiểu 
bao gồm 3 quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt 
đối tượng sở hữu. Về bản chất, các tổ chức R&D do Nhà nước thành lập thì 
chủ thể chiếm hữu và định đoạt kết quả nghiên cứu là Nhà nước nhưng chủ 
thể sử dụng lại là các đơn vị nghiên cứu (có sử dụng nhân lực, tài sản của 
Nhà nước). Vậy, vấn đề đặt ra là giới hạn cho phép tự chủ cho tổ chức 
R&D đến đâu là phù hợp và không gây mâu thuẫn với quyền sở hữu của 
Nhà nước cũng cần được xác định rõ. 

Ba là, hiệu quả hoạt động của các tổ chức R&D cần có cách nhìn nhận, 
đánh giá khác thay cho việc xác định “hoàn thành nhiệm vụ được giao” 
như ở các cơ quan hành chính hiện nay.  
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1.3. Kinh nghiệm tự chủ trong hoạt động R&D của một số nước trên 
thế giới 

1.3.1. Cộng hòa Liên bang Đức  

Việc thực hiện tự chủ trong hoạt động của các tổ chức R&D được thực hiện 
thông qua việc cải cách tổ chức và cải cách cơ chế tài chính. Đối với các tổ 
chức khoa học lớn, các hiệp hội khoa học, ngân sách nhà nước cấp 100% 
kinh phí theo các đề tài. Các tổ chức này được tự do quyết định các mục 
tiêu và các đề án nghiên cứu của riêng mình. Đối với Hiệp hội của các viện 
hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ mới: các viện hoạt động thông qua 
các hợp đồng kinh tế với các cơ sở kinh tế, doanh nghiệp, cơ quan nhà 
nước... Thông qua lĩnh vực hoạt động, mức độ tự chủ kinh phí của các viện 
có sự khác nhau (các viện chuyên phục vụ quốc phòng được cấp kinh phí 
100% từ Liên bang, thông qua Bộ Quốc phòng; các viện chuyên thực hiện 
các dịch vụ KH&CN tự trang trải 25%, được Nhà nước cấp 75%) [16]. 
Ngoài ra, để khuyến khích phát triển các hoạt động R&D, Chính phủ Đức 
đã đưa ra Chương trình sáng kiến xuất sắc cho các hoạt động nghiên cứu 
hàng đầu tại các trường đại học với kinh phí 4,6 tỷ Euro từ (2007 - 2017), 
ban hành Luật hiện đại hóa các điều kiện khung cho đầu tư cổ phần và vốn 
mạo hiểm (2008), Chính sách khuyến khích thuế cho các hoạt động R&D 
trong giai đoạn 2009 - 2012, Quỹ doanh nghiệp công nghệ cao để cung cấp 
vốn đầu tư mạo hiểm vào các công ty công nghệ trẻ với vốn khởi đầu 272 
triệu Euro (năm 2008) để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, đầu tư 
17,5 triệu Euro/năm cho đổi mới dịch vụ và đổi mới phi công nghệ [14]. 

1.3.2. Trung Quốc 

Để khắc phục tình trạng hoạt động kém hiệu quả của các tổ chức R&D, 
Trung Quốc đã và đang thực hiện cải cách hệ thống R&D theo quan điểm: 
“Phát triển kinh tế phải dựa vào KH&CN và KH&CN phải hướng tới phục 
vụ cho phát triển kinh tế”. Việc cải cách quản lý hoạt động KH&CN ở 
Trung Quốc đi theo hướng: xây dựng hệ thống R&D có khả năng tự điều 
chỉnh thích nghi; đổi mới cơ cấu và phân bố nguồn nhân lực khoa học trong 
hệ thống R&D theo 4 loại hình chủ yếu gồm: viện thuộc Chính phủ; viện 
thuộc doanh nghiệp; viện thuộc trường đại học và cao đẳng và viện phi lợi 
nhuận. Đối với các Viện thuộc Chính phủ phải tuân thủ các nguyên tắc: các 
cơ quan của Chính phủ chỉ được thành lập viện R&D để nghiên cứu những 
vấn đề KH&CN mà thị trường không thể giải quyết được hoặc những vấn 
đề cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển của nền KH&CN 
mà các cơ quan hiện có không có khả năng đảm nhận. Việc thành lập viện 
R&D phải căn cứ vào khả năng đảm bảo của nền kinh tế và hiệu quả hoạt 
động của viện đó. Đối với các viện thuộc doanh nghiệp thì chủ yếu tiến 
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hành R&D công nghệ trong khu vực sản phẩm thương mại. Các viện thuộc 
trường đại học và cao đẳng là loại hình trung gian tiến hành nghiên cứu, 
gồm cả những sản phẩm phi thương mại, đặc biệt đối với lĩnh vực công 
nghệ cao và mới. Các viện nghiên cứu phi lợi nhuận được thành lập do các 
hiệp hội thương mại, các tập thể nghiên cứu hoặc các địa phương thành lập 
để tiến hành nghiên cứu phục vụ công ích. Nguồn tài chính cho hoạt động 
của các viện công ích được Chính phủ tài trợ một phần, phần khác được các 
doanh nghiệp hỗ trợ thông qua các hợp đồng và tài trợ quốc tế.  

Bên cạnh cải cách về hệ thống, Trung Quốc ban hành Kế hoạch phát triển 
KH&CN dài hạn đến 2020 với 8 đột phá chủ yếu2 [14], trong đó có thực 
hiện chính sách đẩy mạnh đầu tư vào R&D, ưu đãi và giảm thuế cho đầu tư 
vào KH&CN và chính sách đổi mới khác nhằm phát triển các nghiên cứu 
thực nghiệm và tăng cường công bố khoa học. Thông qua đó nhiều tổ chức 
R&D chuyển đổi thành các doanh nghiệp công nghệ và nhiều doanh nghiệp 
có hoạt động R&D trên quy mô toàn cầu.  

1.3.3.  Hàn Quốc 

Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Chính phủ Hàn Quốc đã xác 
định rõ hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế dựa vào phát huy nội lực của 
KH&CN, đồng thời gắn với việc du nhập và tiếp nhận chuyển giao công 
nghệ từ nước ngoài. Quá trình phát triển kinh tế của Hàn Quốc là quá trình 
gắn kết chặt chẽ giữa hệ thống kinh tế với hệ thống tổ chức R&D qua từng 
giai đoạn, phù hợp với khả năng của nền kinh tế theo lộ trình 10 năm. Chiến 
lược KH&CN Hàn Quốc tập trung chính vào đổi mới và tập trung đầu tư 
phát triển R&D. Kế hoạch KH&CN (2008 - 2013) tập trung vào tăng mức 
đầu tư cho R&D, đầu tư vào chiến lược nghiên cứu R&D quốc gia, tập 
trung vào các công trình có tầm cỡ thế giới; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; ban 
hành nhiều đạo luật và chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ, đa dạng hóa 
nguồn lực tài chính để đầu tư cho R&D như ban hành luật cơ bản về 
KH&CN, Luật về phát triển nguồn nhân lực, Quỹ thương mại hóa công 
nghệ, Quỹ doanh nghiệp vừa và nhỏ; tăng hiệu quả đầu tư R&D và thúc đẩy 
đầu ra cho các nghiên cứu R&D… 

1.4. Đầu tư cho R&D của một số nước trên thế giới [11,12] 

Có thể thấy hiệu quả hoạt động của tổ chức R&D thông qua đầu tư của một 
số nước trên thế giới cho hoạt động R&D. Ví dụ: Mỹ là nước kinh tế số 1 
thế giới và cũng là nước có đầu tư R&D lớn nhất trên thế giới, cũng tương 
tự như vậy đối với Nhật Bản và Trung Quốc. Tính riêng năm 2009, đầu tư 

                                                 
2 Đó là: đẩy mạnh đầu tư vào R&D; ưu đãi và giảm thuế cho đầu tư vào KH&CN và đổi mới; chính sách mua sắm 
công thúc đẩy đổi mới; đổi mới dựa trên công nghệ nhập khẩu tiên tiến; xây dựng năng lực trong lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ; xây dựng cơ sở hạ tầng và nền tảng quốc gia cho KH&CN và đổi mới; ươm tạo và sử dụng nhân tài.  
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cho R&D của Mỹ là 383,477 tỷ USD (chiếm 2,8% GDP), thứ hai là Nhật 
Bản với 144,576 tỷ USD, Trung Quốc đứng thứ 3 với 142,494 tỷ USD 
nhưng có mức tăng trưởng R&D lớn nhất, đạt 17% hàng năm. Tỷ trọng đầu 
tư cho R&D giữa khu vực chính phủ, trường đại học và doanh nghiệp ở các 
nước này cũng có sự khác biệt (xem Bảng 1). 

  Bảng 1. Cơ cấu tổng chi nội địa của một số nước cho R&D năm 2007 

 Triệu USD 
(PPP*) 

Tỷ lệ cấp vốn theo 
khu vực (%) 

Tỷ lệ thực hiện theo khu vực (%) 

Doanh 
nghiệp 

Chính 
phủ 

Doanh 
nghiệp 

Đại học Chính 
phủ 

Mỹ 368.799,0 62,3 27,7 71,9 13,3 10,7 

Nhật Bản 138.782,1 77,1 16,2 77,2 12,7 8,3 

Trung Quốc 86.758,2 69,1 24,7 71,1 9,2 19,7 

Hàn Quốc 35.885,8 75,4 23,1 77,3 10,0 11,6 

Nguồn: OECD, Main Science and Technology Indicators, October 2008. 

2. Thực thi thiết chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức 
R&D có sử dụng ngân sách nhà nước ở Việt Nam 

2.1. Việc thực thi thiết chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ, 
tổ chức R&D có sử dụng ngân sách nhà nước 

2.1.1. Giai đoạn trước khi ban hành Luật Khoa học và Công nghệ 

a) Việc thực hiện tự chủ theo Chỉ thị số 199-CT ngày 25/6/1988 của Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Với chủ trương là 
sắp xếp và kiện toàn mạng lưới các tổ chức R&D theo tầm quan trọng từ 
Trung ương đến cơ sở (cao nhất là các viện thuộc Chính phủ và thấp nhất là 
các trạm trại thực nghiệm…). Việc phân loại này nhằm cấp phát tài chính 
theo trọng tâm, trọng điểm; các viện được tự chủ về nhiệm vụ nghiên cứu 
khi gắn kết với các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, sau gần hai năm 
thực hiện, số lượng các viện trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng không giảm mà 
lại tăng; còn đối với các viện nghiên cứu được chuyển về trực thuộc các 
Liên hiệp xí nghiệp thì hoạt động theo cơ chế gắn kết cơ học (viện tự chủ 
về nhiệm vụ nghiên cứu, tài chính và quản lý cán bộ nghiên cứu; doanh 
nghiệp chỉ cung cấp nguyên liệu cho giai đoạn sản xuất thử của các viện và 
yêu cầu viện xử lý các “vấn đề kỹ thuật” trong sản xuất của doanh nghiệp).  

b) Nghị định số 35-HĐBT ngày 28/01/1992 được ban hành với tư tưởng là 
tự do hóa, tự chủ nguồn lực và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật; phân 
định rõ chức năng tổ chức R&D (bao gồm 03 chức năng chính là nghiên 
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cứu, sản xuất và đào tạo); cho phép mọi tổ chức, cá nhân được thành lập tổ 
chức R&D và đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý trên cơ sở bốn tự chủ 
(gồm tự chủ tài chính, tự do liên kết, tự chủ hoạt động và tự chịu trách 
nhiệm trước pháp luật; các hoạt động R&D được thực hiện thông qua hợp 
đồng…). Như vậy, Nghị định số 35- HĐBT đã đánh dấu một bước 
chuyển biến quan trọng trong việc xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung 
bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, vì nhiều lý do 
nên việc tổ chức thực hiện văn bản này còn lúng túng; kết quả là hệ thống 
tổ chức R&D vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, thiếu liên kết với sản 
xuất, kinh doanh. 

c) Quyết định số 324-CT ngày 11/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 
về việc tổ chức lại mạng lưới cho tổ chức R&D với mục tiêu gắn nghiên 
cứu với đào tạo; gắn nghiên cứu với sản xuất. Để thực hiện mục tiêu này tất 
cả các loại hình cơ quan KH&CN có quyền và nghĩa vụ: tự chủ xây dựng 
và thực hiện kế hoạch R&D của mình trên cơ sở những nhiệm vụ được Nhà 
nước giao và được ký hợp đồng với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác; 
được tự chủ về tài chính, về lao động, hợp tác quốc tế theo quy định của 
pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình. Tuy nhiên, 
sau hơn 10 năm thực hiện không có viện nghiên cứu cơ bản nào được thành 
lập mới hoặc chuyển vào trường đại học; số lượng các tổ chức R&D không 
giảm mà lại tăng; việc gắn nghiên cứu khoa học với sản xuất cũng chỉ mang 
tính hình thức.  

d) Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về chuyển các viện R&D sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải; 
sát nhập và giải thể các viện R&D của Nhà nước nhằm hai mục tiêu: (1) 
hình thành một số cơ quan KH&CN mạnh, có ý nghĩa toàn quốc đặt tại một 
số bộ; (2) chuyển những tổ chức KH&CN chuyên nghiên cứu những vấn đề 
gắn liền với những sản phẩm cụ thể vào các doanh nghiệp hoặc chuyển 
thành các liên hiệp khoa học - sản xuất. Thực hiện Quyết định này, nhiều 
đơn vị nghiên cứu đã được chuyển vào các tổng công ty và hoạt động có 
hiệu quả như Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (chuyển về Học viện Công 
nghệ Bưu chính Viễn thông), Viện Nghiên cứu Dầu khí (chuyển về Tổng 
công ty Dầu khí). Tuy nhiên, do không có công cụ tài chính đồng bộ lại 
chưa tính hết những khó khăn trong tổ chức thực hiện nên về tổng thể việc 
thực thi Quyết định số 782/QĐ-TTg đã không mang lại kết quả mong muốn 
(trong số 6 viện được chuyển vào Tổng công ty 91 thì 4 viện xin không 
thực hiện Quyết định này). 

Tóm lại, ở giai đoạn này, việc định hướng, xác định lĩnh vực tự chủ của tổ 
chức R&D đã được xác lập. Tuy nhiên, do vấn đề nhận thức, tổ chức quản 
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lý, năng lực thích ứng của các tổ chức R&D và nhu cầu KH&CN của doanh 
nghiệp nên các văn bản này không đạt được các mục tiêu mong đợi.   

2.1.2. Việc thực thi tự chủ của tổ chức R&D có sử dụng ngân sách nhà 
nước giai đoạn sau khi ban hành Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000 

a) Điểm qua việc thực thi một số văn bản ban hành quy định về tự chủ 

Luật KH&CN ban hành năm 2000 đã mở ra một bước ngoặt quan trọng 
trong hoạt động KH&CN. Luật đã quy định khá toàn diện các vấn đề trong 
hoạt động KH&CN, trong đó có quy định về quyền tự chủ của tổ chức 
KH&CN, tổ chức R&D trên các mặt (xác định nhiệm vụ KH&CN, tự chủ 
về tài chính, về sử dụng lao động, về hợp tác quốc tế, sử dụng kết quả 
nghiên cứu). Sau khi Luật KH&CN có hiệu lực thi hành, nhiều văn bản 
hướng dẫn thi hành cũng được ban hành đồng bộ như: Nghị định số 
81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật KH&CN (quy định cho các tổ chức R&D có quyền tự 
chủ và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của tổ chức); Nghị định số 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ Quy định về chế độ tài 
chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và các quy định khác của pháp 
luật hiện hành; Quyết định số 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 của Thủ 
tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý KH&CN (quy 
định về tự chủ của các tổ chức KH&CN như đăng ký các nhiệm vụ khoa 
học, tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN thay cho cơ chế “cấp - 
phát” nhiệm vụ KH&CN như trước đây); Nghị định số 115/2005/NĐ-CP 
ngày 05/9/2005 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
của tổ chức KH&CN công lập. Đây được đánh giá là văn bản có tính đột 
phá, cởi trói cho các tổ chức KH&CN công lập trong hoạt động nghiên cứu 
và sản xuất, kinh doanh.  

b) Một số kết quả thực hiện tự chủ đối với tổ chức R&D3 

-  Tự chủ về nhiệm vụ: Thực hiện cơ chế này, nhiều tổ chức R&D đã có 
sự lựa chọn nhiệm vụ nghiên cứu, đấu thầu chương trình, đề tài phù hợp 
với năng lực của tổ chức mình, đa dạng hóa nguồn thu ngoài nguồn ngân 
sách nhà nước cấp. Qua phân tích số lượng nhiệm vụ KH&CN được thực 
hiện trong một số năm gần đây cho thấy, nhiệm vụ cấp Nhà nước chiếm 
khoảng 11,42%, cấp bộ chiếm 30,25% và cấp cơ sở chiếm 24,14%, nhiệm 
vụ hợp tác quốc tế chiếm 19,96% và các nhiệm vụ khác là 14,22%. Nếu xét 
theo số kinh phí thì các nhiệm vụ cấp Nhà nước chiếm 13,95%, cấp cơ sở 
chiếm 5,04%, hợp tác quốc tế chiếm 1,04%, còn các nhiệm vụ cấp bộ và 

                                                 
3 Phụ lục Báo cáo của Bộ KH&CN tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 
80/2007/NĐ- CP, tháng 5/2009.  
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các nhiệm vụ khác chiếm gần 80%. Điều này cho thấy, các tổ chức R&D đã 
bước đầu chủ động tìm kiếm được các nhiệm vụ KH&CN ngoài các nhiệm 
vụ đã được Nhà nước giao. Điều này có thể coi là thành công “kép”, vừa 
tăng cường tính tự chủ của tổ chức R&D, giảm gánh nặng từ ngân sách nhà 
nước, gắn kết KH&CN với hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Tự chủ về nhân lực: Thực hiện cơ chế tự chủ, nguồn nhân lực trong các tổ 
chức R&D đã được sử dụng có hiệu quả hơn. Nhiều tổ chức đã xây dựng 
mô hình sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả như giảm số lượng biên chế, tăng 
chế độ hợp đồng, sử dụng cán bộ kiêm nhiệm thay cho việc tuyển dụng 
theo biên chế trước đây; chất lượng cán bộ được coi trọng hơn trong khâu 
tuyển dụng4... 

- Tự chủ về tài chính: Nhiều cơ sở nghiên cứu R&D đã thực hiện tốt 
quyền tự chủ về tài chính, như: Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp, Viện 
Nghiên cứu Mỏ và Luyện kim, Viện Nghiên cứu Cơ khí... Phần lớn các 
viện này sau khi thực hiện chuyển đổi theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP đã 
phát huy được tiềm năng của mình trong hoạt động nghiên cứu và chuyển 
giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh.  

- Tự chủ về sử dụng kết quả nghiên cứu: Đây là vấn đề còn gây tranh cãi 
nhiều trong công tác quản lý KH&CN. Theo số liệu của Trung tâm 
Thông tin KH&CN Quốc gia (nay là Cục Thông tin KH&CN Quốc gia) 
từ năm 2003 - 2009, đã có trên 3.000 công nghệ và thiết bị, trên 6.000 
sản phẩm công nghệ và thiết bị được giao dịch, chào bán. Số lượng các 
hợp đồng ghi nhớ và giá trị giao dịch công nghệ tăng từ 26% (năm 2008) 
lên 37% năm 2009; giá trị giao dịch công nghệ từ 2,4 ngàn tỷ VND (giai 
đoạn 2001- 2005) lên gần 6 ngàn tỷ VND (giai đoạn 2006 -2010) [8]. 
Mặc dù con số trên còn là khiêm tốn so với đầu tư cho tổ chức Techmart 
của Nhà nước (khoảng 5 tỷ VND/năm) nhưng điều này cho thấy các tổ 
chức R&D đã tự chủ hơn trong việc tìm kiếm nhiệm vụ nghiên cứu và có sự 
gắn kết giữa tổ chức R&D với sản xuất kinh doanh.  

2.2. Đánh giá việc thực hiện tự chủ đối với tổ chức R&D   

- Việc thực hiện cơ chế tự chủ đã tạo thay đổi lớn trong việc xác định 
nhiệm vụ hoạt động, sử dụng nhân lực và cải cách bộ máy hoạt động 
của tổ chức KH&CN, tổ chức R&D theo hướng hiệu quả và tiếp cận 
với thị trường. Tư duy của cán bộ nghiên cứu năng động hơn; tính 
chủ động, sáng tạo của tổ chức KH&CN và trách nhiệm của người đứng 

                                                 
4 Có thể thấy rõ ở 17 viện nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi chuyển đổi (năm 
2006), tổng số nhân lực của 17 viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 8.688 người. sau khi 
chuyển đổi còn 8.189 người (giảm 499 người), trong đó, biên chế là 5.082 người, số lao động dôi dư là 648 người 
(Nguồn: Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện tự chủ theo Nghị định số 
115/2005/NĐ-CP, năm 2007). 
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đầu các tổ chức này được nâng cao. Thu nhập của cán bộ nghiên cứu 
tăng thêm, gắn kết chặt chẽ với chất lượng nghiên cứu và khả năng 
chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh. Điều này 
đã tạo nên tư duy mới trong xác định nhiệm vụ KH&CN, đồng thời 
hình thành mối liên quan hữu cơ giữa thu nhập của cán bộ nghiên 
cứu với giá trị của sản phẩm nghiên cứu.  

- Thực hiện thiết chế tự chủ tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu 
khoa học với phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa 
nghiên cứu với sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã thành lập các tổ chức 
KH&CN trực thuộc hoạt động theo cơ chế tự chủ của Nghị định số 
115/2005/NĐ-CP như: Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng, Viện Máy và 
Dụng cụ Công nghiệp, Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung (Ninh Bình)… 
Kết quả nghiên cứu KH&CN đã góp phần quan trọng để các doanh 
nghiệp này đạt được tốc độ phát triển mạnh, mang tính đột phá, doanh 
thu tăng ở mức cao trên 250%/năm, sản phẩm liên tục được đổi mới, 
đời sống cán bộ, viên chức và người lao động được nâng cao5… 

2.3. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

2.3.1. Một số tồn tại, hạn chế  

- Nhiều tổ chức R&D còn lúng túng chưa xác định được cách thức 
chuyển đổi hoặc không đủ năng lực để chuyển đổi sang hoạt động theo 
cơ chế tự chủ [9].  

- Môi trường để thực hiện cơ chế tự chủ còn chưa thuận lợi cho các tổ 
chức R&D; điều kiện để thực hiện tự chủ còn chưa được bảo đảm, việc 
vay vốn từ ngân hàng hoặc vay từ các quỹ phát triển KH&CN đối với 
các tổ chức R&D còn gặp nhiều khó khăn.  

- Có tình trạng, nhiều tổ chức không tuyển dụng được cán bộ nghiên 
cứu giỏi hoặc không sắp xếp được lao động dôi dư khi thực hiện tự 
chủ.   

3.2. Về nguyên nhân 

- Do tiềm lực của nhiều tổ chức R&D còn hạn chế về trang thiết bị, năng 
lực cán bộ... nên chưa thể chuyển ngay sang cơ chế tự chủ, tự trang trải 
kinh phí. Một số bộ, ngành và địa phương có số lượng lớn các tổ chức 
KH&CN trực thuộc (như Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam…) cần nhiều thời gian để tiến hành 
phân loại, sắp xếp lại các tổ chức KH&CN và thẩm định đề án chuyển 

                                                 
5 Báo cáo của Bộ Công thương, về tình hình thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP sau 3 năm thực hiện. 
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đổi; đầu tư cho R&D còn thấp nên phần lớn các kết quả nghiên cứu chỉ 
dừng lại ở khâu sản xuất thí điểm nên sản phẩm thường không tiếp cận 
được với thị trường; đội ngũ cán bộ nghiên cứu nhìn chung vẫn chưa 
thực sự năng động trong việc tìm kiếm nhiệm vụ nghiên cứu, vẫn có 
tâm lý ỷ lại vào cấp trên và trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước; 
thu nhập đối với cán bộ nghiên cứu vẫn bị giới hạn tính theo hệ số 
lương khối hành chính sự nghiệp nên chưa tạo động lực thúc đẩy cán bộ 
chuyên tâm nghiên cứu, gắn bó với hoạt động của tổ chức.  

- Môi trường pháp lý thực thi quyền tự chủ chưa hoàn thiện, thị trường 
công nghệ mới ở mức sơ khai, các yếu tố tài chính bảo đảm cho giao 
dịch công nghệ còn thiếu (vốn tín dụng, vốn đầu tư từ doanh nghiệp…); 
thị trường công nghệ ở Việt Nam chưa phát triển, quyền sở hữu trí tuệ, 
quyền của người nghiên cứu vẫn chưa được coi trọng đúng mức; quy 
định pháp lý về tự chủ của tổ chức R&D còn chưa hoàn thiện; một số 
quy định còn chồng chéo, gây cản trở việc thực hiện thiết chế tự chủ6, 
văn bản hướng dẫn ban hành không đồng bộ, hoặc quy định thiếu, hoặc 
các giải pháp không tính hết trình độ tổ chức và quản lý hoạt động 
KH&CN nên cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai, thực hiện7. 
Mặt khác, do chưa có tiêu chí cụ thể phân loại tổ chức đủ điều kiện để 
chuyển đổi sang thực hiện cơ chế tự chủ nên có tình trạng chuyển đổi 
hàng loạt gây “tâm lý lo lắng” cho cán bộ nghiên cứu.  

- Hoạt động R&D chưa gắn kết với hoạt động sản xuất kinh doanh nên 
chưa đem lại giá trị gia tăng cho sản phẩm, do đó kết quả nghiên cứu 
không phải là “sản phẩm” hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh 
vực này8. 

Tóm lại: Việc thực hiện tự chủ đối với tổ chức KH&CN nói chung và tổ 
chức R&D có sử dụng ngân sách nhà nước là một chủ trương đúng, đem lại 
hiệu quả thiết thực cho các tổ chức R&D có sản phẩm mang tính ứng dụng 
cao; tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, gắn kết sản xuất và nghiên 
cứu; nâng cao thu nhập cho cán bộ khoa học.  

                                                 
6 Ví dụ như còn thiếu cụ thể trong việc định giá tài sản, chính sách tín dụng đối với tổ chức KH&CN khi chuyển 
đổi sang cơ chế tự chủ; quyền về sở hữu, phân chia lợi nhuận đối với kết quả nghiên cứu có sử dụng ngân sách 
nhà nước khi chuyển giao… 
7 Ví dụ sau khi ban hành Nghị định số 35-HĐBT được 8 tháng, Chính phủ lại ban hành chỉ thị số 08/CT ngày 
18/10/1992 không cho phép các viện, trường thành lập doanh nghiệp dưới mọi hình thức. Như vậy, chỉ thị số 
08/CT này đã lại vô hiệu hóa tính tự chủ tại Nghị định số 35- HĐBT.  
8 Có thể thấy rõ ở việc đầu tư cho R&D ở một số tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam như Tập đoàn Bưu chính 
Viễn thông chỉ chiếm 0,08% doanh thu, trong khi đó một số các công ty lớn như Microsoft Corp (Mỹ) đầu tư cho 
R&D năm 2007 là 7,01 tỷ USD, chiếm 18% doanh thu, hoặc như SIEMENS AG (Đức), đầu tư cho R&D năm 
2007 là 6,35 tỷ USD, bằng 6% doanh thu. 
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3. Một số giải pháp hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức khoa học 
và công nghệ, tổ chức R&D có sử dụng ngân sách nhà nước 

3.1.  Về giải pháp vĩ mô  

- Cần ban hành chính sách và giải pháp đồng bộ để thực hiện Chiến lược 
KH&CN cho nền khoa học Việt Nam từ nay đến năm 2020, nhằm cụ 
thể hóa một bước các Nghị quyết của Đảng để làm định hướng xác định 
các nhiệm vụ nghiên cứu theo hướng dài hơi và đào tạo nhân lực phục 
vụ nghiên cứu. 

- Sớm triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Hệ thống đổi mới  quốc 
gia (NIS) và xem đây như là một giải pháp tổng thể cho việc thực hiện 
sự gắn kết giữa sản xuất kinh doanh và nghiên cứu R&D. Nhiều quốc 
gia đã coi việc xây dựng NIS là mối quan tâm hàng đầu trong chiến 
lược phát triển của các quốc gia và vận hành hệ thống này một cách 
có hiệu quả như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc… 

- Có chính sách tạo lập thị trường công nghệ; xây dựng các cụm khu công 
nghiệp và phát triển hàng hóa có tính chiến lược đối với phát triển kinh 
tế - xã hội đất nước làm định hướng cho xác định nhiệm vụ nghiên cứu 
và sản phẩm nghiên cứu.  

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ, đầy đủ và khả thi để 
bảo đảm quyền tự chủ của tổ chức KH&CN được thực thi có hiệu quả.  

3.2. Một số giải pháp cụ thể  

- Xây dựng hệ thống tiêu chí xác định năng lực tổ chức R&D và lộ trình 
thực hiện tự chủ cho phù hợp (tiêu chí về trình độ cán bộ nghiên cứu, 
tiêu chí về số lượng nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện/năm; tiêu chí về 
tính ứng dụng của kết quả nghiên cứu…); tiêu chí đánh giá hiệu quả 
hoạt động của tổ chức R&D có sử dụng ngân sách nhà nước (kinh phí 
cho nghiên cứu theo các hợp đồng ký kết; khả năng huy động tài chính, 
nhân lực; thu nhập của cán bộ nghiên cứu); trình độ R&D của các công 
trình nghiên cứu cũng như các kết quả đã đạt được mức độ tương thích 
và trình độ quốc tế, khu vực; tiềm lực nghiên cứu của cơ quan có đủ 
năng lực giải quyết các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nghiên cứu… 

- Thực hiện đánh giá định kỳ đối với các tổ chức R&D có sử dụng ngân 
sách nhà nước theo các tiêu chuẩn phù hợp với chuẩn mực quốc tế để 
nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu làm tiền đề cho việc xác 
định tổ chức đủ điều kiện thực hiện tự chủ. Cần quy định về loại hình tổ 
chức đánh giá KH&CN độc lập để thực hiện đánh giá năng lực hoạt 
động của các tổ chức R&D có sử dụng ngân sách nhà nước và công bố 
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trên các phương tiện thông tin đại chúng để bảo đảm tính khách quan 
trong việc đánh giá (Hiện tại, Dự thảo Luật KH&CN gửi xin ý kiến các 
Đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã dành 3/83 điều quy định về nội dung 
này tại Mục 2, Chương II của Dự thảo Luật). 

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quyền tự chủ của tổ chức R&D theo 
hướng cụ thể hóa, bảo đảm tính khả thi. Ví dụ: đối với các tổ chức R&D 
làm đồng thời nhiều nhiệm vụ thì cần tách một số nhiệm vụ KH&CN có 
thể tự chủ hoàn toàn sang hạch toán kinh phí riêng; Tự chủ về tài chính 
và quản lý tài sản: Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động để tổ chức 
R&D thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo phương thức khoán chi 
quỹ lương, hoạt động bộ máy và kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN.  

- Nâng cao trình độ và nhận thức về kinh tế thị trường đối với cán bộ làm 
nghiên cứu R&D. Cán bộ nghiên cứu KH&CN cần có kiến thức về kinh 
tế và phải làm cho những kiến thức kinh tế đó thấm vào việc hình thành 
các nhiệm vụ nghiên cứu. Bên cạnh đó, để tạo được một năng lực khoa 
học mới theo yêu cầu của thị trường thì người đứng đầu các tổ chức 
KH&CN cần có định hướng đào tạo, sử dụng nhân lực, huy động nguồn 
lực cho nghiên cứu và chọn đúng, chọn trúng các nhiệm vụ nghiên cứu 
cho phù hợp với yêu cầu thị trường và tổ chức bộ máy phù hợp với 
nhiệm vụ nghiên cứu.  

- Hoàn thiện, đổi mới cơ chế quản lý KH&CN: Thực hiện cải cách hành 
chính trong quản lý nhà nước về KH&CN theo hướng: tách nhiệm vụ sự 
nghiệp ra khỏi cơ quan hành chính; đổi mới cơ chế tài chính trong hoạt 
động KH&CN, hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư tài chính cho hoạt 
động KH&CN, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công 
nghệ… để các tổ chức KH&CN, tổ chức R&D có thể tiếp cận được khi 
thực thi tự chủ. 

3.3. Một số khuyến nghị 

Thực tiễn nghiên cứu, phân tích hoạt động tự chủ của tổ chức KH&CN, 
nghiên cứu trường hợp tổ chức R&D có sử dụng ngân sách nhà nước của 
Việt Nam và hoạt động R&D của một số nước có nền KH&CN phát triển 
cho thấy, các nước khác nhau có bước đi và lộ trình cụ thể cho việc tự chủ 
trong hoạt động KH&CN. Để tiếp tục hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ 
chức KH&CN, tổ chức R&D ở Việt Nam, xin có một số khuyến nghị như 
sau: 

3.3.1. Về quan điểm tiếp cận quản lý: cần nhìn nhận tự chủ của tổ chức 
khoa học và công nghệ, tổ chức R&D có sử dụng ngân sách nhà nước ở 
nhiều góc độ 
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- Ở góc độc độ “quyền của tổ chức KH&CN”: Thực tế thực thi tự chủ 
hiện nay cho thấy, có sự hiểu không rõ ràng trong thực hiện dẫn tới tình 
trạng “chuyển đổi hàng loạt các tổ chức R&D sang thực hiện “tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm”. Do vậy, cần xác định tự chủ là quyền của các tổ chức 
R&D và cần có chính sách, giải pháp đồng bộ bảo đảm cho việc thực 
hiện quyền này được thực thi như chính sách về tài chính, sở hữu kết 
quả nghiên cứu, sử dụng nhân lực, đầu ra cho sản phẩm nghiên cứu… 
Đồng thời, cũng cần có “giới hạn” về quyền cho tổ chức này đến đâu, 
trong lĩnh vực nào, đối tượng nào được thực hiện quyền này?  

- Ở góc độ “thước đo năng lực hoạt động của tổ chức KH&CN” thì cần 
sự phân loại tổ chức, có tiêu chí đánh giá, cách nhìn nhận để xác định tổ 
chức R&D có đủ điều kiện để thực hiện quyền tự chủ hay không, đặc 
biệt là tự chủ về tài chính. 

- Về định hướng cho tự chủ trong hoạt động KH&CN: cần xác định rõ 
thực hiện tự chủ là để phát huy năng lực sáng tạo, hiệu quả lao động 
khoa học của tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN. Do vậy, việc 
tự chủ cần được nhận thức đúng đắn, tránh đồng nhất cách hiểu giữa “tự 
chủ” và “tự quản”, trên cơ sở đó, các tổ chức KH&CN, tổ chức R&D có 
thể lựa chọn phương thức tổ chức thực hiện cho hiệu quả, tránh tình 
trạng chạy theo phong trào như thời gian trước đây.  

3.3.2. Về các yếu tố bảo đảm để thực hiện tự chủ của tổ chức KH&CN, tổ 
chức R&D: cần tạo môi trường gắn kết chặt chẽ giữa 3 yếu tố: quản lý nhà 
nước (nhằm tạo môi trường thích hợp); tổ chức R&D (chủ thể nghiên cứu) 
và doanh nghiệp (đầu ra của sản phẩm nghiên cứu).  

3.3.3. Các động lực thúc đẩy thực hiện tự chủ của tổ chức KH&CN, tổ chức 
R&D. Chúng tôi cho rằng, động lực thúc đẩy thực hiện tự chủ hiện nay 
thuộc về 2 yếu tố cơ bản là: hiệu quả hoạt động của tổ chức (được tính dựa 
trên số lượng công trình nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu và thu nhập của 
cán bộ nghiên cứu…) và được công nhận, đánh giá năng lực (ý nghĩa của 
kết quả nghiên cứu cho xã hội; năng lực trí tuệ của cán bộ nghiên cứu, trang 
thiết bị kỹ thuật do cơ sở trang bị…). Do vậy, cần có chính sách quản lý 
thích hợp theo hướng này. Có như vậy, thực hiện tự chủ trong KH&CN mới 
thực sự có ý nghĩa và hiệu quả./.  
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